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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 236/STTTT-KHTC

V/v: Đề nghị cung cấp số liệu phục vụ nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển TT&TT vùng biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số
	Điện Biên, ngày 16 tháng 5  năm 2012


	Kính gửi:
	Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố


Thực hiện Công văn số 135/VCL ngày 09/5/2012 của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu phục vụ nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển Thông tin và Truyền thông vùng biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số. Để có số liệu cung cấp cho Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông làm cơ sở nghiên cứu và đề xuất các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng thông tin điện tử và các chính sách thúc đẩy ứng dụng CNTT tại các xã vùng biên giới, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành khảo sát và tổng hợp số liệu theo mẫu gửi kèm (Phiếu khảo sát số 1 áp dụng đối với các huyện có xã biên giới).
Số liệu kết quả khảo sát đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 28/5/2012 để tổng hợp (bản mềm đề nghị gửi về địa chỉ email dic@dic.gov.vn).
Trân trọng cảm ơn !
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng VHTT

- Lưu: KHTC, CNTT, VT.
	GIÁM ĐỐC

Chu Xuân Trường


PHIẾU KHẢO SÁT 1
HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TẠI CÁC XÃ BIÊN GIỚI

(Thông tin cung cấp được sử dụng cho công tác xây dựng các chính sách thúc đẩy phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã biên giới)

A. Thông tin chung
1. Tên đơn vị: …………………………………………………………………….
2. Họ tên người cung cấp thông tin: …………………………………………….


Số điện thoại: ……………………….. Fax: ……………………………..

3. Tổng số xã biên giới: ………………………………………………………….

4. Số xã biên giới trong diện đặc biệt khó khăn: ………………………………

Tên các xã biên giới đặc biết khó khăn: ……………………............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Tổng số cán bộ CCVC làm việc tại UBND các xã biên giới:……………….

6. Số UBND xã chưa có cáp quang đến: ………………………………………

7. Số UBND xã chưa có điện thoại: (Đề nghị nêu tên) ………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Số đồn biên phòng: ………………………………………………………….
B. Thông tin về hạ tầng máy tính và kết nối mạng tại UBND xã biên giới
1. Tổng số máy tính tại UBND các xã biên giới: ……………………………...

2. Tổng số UBND xã biên giới có mạng LAN:………………………………...

Nếu UBND xã chưa có mạng LAN đề nghị cho biết các thông tin:


- Tên UBND xã chưa có mạng LAN:


- Số điện thoại liên hệ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

3. Tổng số UBND xã biên giới có kết nối mạng Internet:……………………...


Nếu có UBND xã nào chưa kết nối Internet đề nghị cho biết thông tin:


- Tên UBND xã chưa kết nối Internet:


- Số điện thoại liên hệ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã biên giới
1. Thời gian trung bình sử dụng máy tính trong ngày: ………………………..
2. Tỷ lệ % cán bộ CCVC sử dụng máy tính cho công việc:……………………

3. Số cán bộ CCVC được cấp thư điện tử: …………………………………….

4. Số cán bộ CCVC thường xuyên sử dụng thư điện tử: ………………………

5. Cán bộ CCVC sử dụng máy tính vào việc gì sau đây:


- Soạn thảo văn bản:


- Quản lý và điều hành trên mạng:


- Kiểm tra và gửi thư điện tử:


- Vào Internet:


- Việc khác: (Đề nghị mô tả cụ thể) ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D. Các chính sách phát triển ứng dụng CNTT của huyện (Quy hoạch, kế hoạch,…)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E. Đề xuất của địa phương để thúc đẩy ứng dụng CNTT tại các xã biên giới
…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện Biên, ngày     tháng     năm 2012

                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)
PHIẾU KHẢO SÁT 2
HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, MỨC ĐỘ SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

(Thông tin cung cấp được sử dụng cho công tác xây dựng các chính sách thúc đẩy sử dụng thông tin điện tử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số)

A. Thông tin chung
1. Tên đơn vị: …………………………………………………………………...

2. Tên người cung cấp thông tin: ……………………… Điện thoại: ……………

3. Tổng số xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống của toàn huyện: …………
4. Tổng số người dân tộc thiểu số trong huyện: ………………………………..

5. Tổng số hộ gia đình người dân tộc thiểu số trong huyện: ……………………

6. Danh sách 3 nhóm dân tộc thiểu số có số dân đông nhất trong huyện:


a. Dân tộc ………………………… Số người: ……………………


b. Dân tộc ………………………… Số người: ……………………


c. Dân tộc ………………………… Số người: ……………………

7. Địa phương có chương trình PT-TH dành riêng cho người dân tộc thiểu số không?


- Không


- Có

a. Thời lượng phát sóng: …………./tiếng/ ngày

b. Nội dung cấp chủ yếu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Thông tin về tình hình sử dụng thông tin điện tử tại vùng đồng bào dân tộc thiểu sô
1. Số hộ gia đình có tivi: ………… Hoặc tỷ lệ hộ gia đình có tivi: ………… %
2. Số hộ gia đình có máy tính:………. Hoặc tỷ lệ hộ gia đình có máy tính: ……… %

3. Số hộ gia đình sử dụng internet: …….. Hoặc tỷ lệ hộ gia đình sử dụng internet: ………%

C. Hiện trạng phát triển thông tin và truyền thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
1. Tổng số máy tính tại UBND các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số: ………...

2. Tổng số UBND xã có đồng bào dân tộc thiểu số có mạng LAN: ……………..


Nếu UBND xã chưa có mạng LAN, đề nghị cho biết thông tin:

- Tên UBND xã chưa có mạng LAN:


- Số điện thoại liên hệ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tổng số UBND xã có đồng bào dân tộc thiểu số đã kết nối mạng internet: ……………..

Nếu UBND xã chưa kết nối internet, đề nghị cho biết thông tin:


- Tên UBND xã chưa kết nối internet:


- Số điện thoại liên hệ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Các chính sách của huyện về thúc đẩy sử dụng thông tin điện tử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E. Đề xuất của địa phương nhằm thúc đẩy sử dụng thông tin điện tử tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện Biên, ngày     tháng     năm 2012

                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)







































